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  NĂM HỌC: 2012 – 2013





            MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 10





Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 

Đề được biên soạn nhằm kiếm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình học kì I môn Ngữ văn lớp 10, sau khi  HS kết thúc học kì I.

        + Nắm được nội dung khái quát của một số văn bản đã học.
        + Nắm được đặc điểm phong cách nghệ thuật của một  số tác giả .

        + Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành một bài văn nghị luận văn học.
        + Biết sử dụng những kiến thức đã học ở phân môn Tiếng việt vào bài làm. 

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức : Tự luận

- Cách tổ chức kỉểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra phần tự luận trong 90 phút.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

-Liệt kê các chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình môn Ngữ văn lớp 10, ở học kì I.

	Chủ đề
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	1. Chủ đề 1:

 Tiếng Việt


	- Hiểu đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói, dạng viết và đặc điểm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
- Biết vận dụng những hiểu biết về ngôn ngữ dạng  nói,  dạng viết và phong cách ngôn ngữ sinh hoạt vào việc tạo lập văn bản và lĩnh hội văn bản.
	- Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.
- Biết sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội, từ ngữ nghề nghiệp, câu rút gọn phù hợp với các tình huống giao tiếp cụ thể.

	2. Chủ đề 2:

Văn học Việt Nam


	Khái quát về: tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm, nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

- Biết cách đánh giá giá trị biểu hiện của chi tiết, hình ảnh trong tác phẩm.
	

	3. Chủ đề 3:

 Làm văn.
	( Hoàn thiện kiến thức về văn bản tự sự và phân tích một văn bản văn học.

(Hiểu yêu cầu và cách thức vận dụng tổng hợp các thao tác và các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận :

+Biết cách đưa yếu tố miêu tả, biểu cảm vào văn bản tự sự,

+Biết vận dụng các thao tác chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận vào bài văn nghị luận.
( Biết vận dụng những kiến thức đã học để viết một văn bản tự sự, một bài văn nghị luận. 
	- Biết xây dựng tình huống trong văn bản tự sự. 
- Biết vận dụng các chi tiết, nhân vật...,trong những văn bản văn học để làm bài văn tự sự.

-Biết viết bài nghị luận về một tác phẩm



- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra (theo các bước như minh họa)
- Xác định khung ma trận
	        Mức độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	1.TiếngViệt:
	-Nhận biết phong cách ngôn ngữ sinh hoạt qua khái niệm và đặc trưng cơ bản .

	-Biết áp dụng kiến thức về phong cách 

 ngôn ngữ để làm bài tập.

	
	
	

	
	1,0
	1,0
	
	
	2,0 điểm=

20%

	2. Kiến thức  về văn học


	Một số nội dung , hình ảnh , chi tiết  từ ngữ quan trọng  trong một văn bản văn học trung đại.
	Hiểu được ý nghĩa  của  từng chi tiết, hình ảnh  từ ngữ quan trọng trong một văn bản văn học trung đại.
	
	
	

	
	0,5
	0,5
	
	
	1,0 điểm=

10%

	2.  Làm văn.

	Nhận biết được dạng bài văn tự sự và bài văn nghị luận phân tích một bài thơ,(đoạn thơ ) ngắn.

	-Hiểu và biết cách đưa yếu tố miêu tả, biểu cảm vào văn bản tự sự.
-Hiểu và biết cách phân tích các hình ảnh , chi tiết  từ ngữ quan trọng  trong một văn bản văn học trung đại.

	- Biết kể lại một câu chuyện theo phương pháp kể chuyện tưởng tượng.

-Biết vận dụng  những nội dung và nghệ thuật trong một văn bản đã học để làm bài văn nghị luận.
	-Biết vận dụng những thao tác miêu tả, biểu cảm theo phương pháp kể chuyện tưởng tượng để xây dựng thành một văn bản tự sự. 

- Vận dụng những kiến thức về tác giả, tác phẩm, về đặc trưng thể loại, kết hợp các thao tác nghị luận và phương thức biểu đạt để viết bài nghị luận
	

	
	0,5
	1,0
	2,0
	3,5
	7,0 điểm=

70%

	
	2,0
20%
	2,5

25 %
	2,0
20 %
	3,5
35%


	10 điểm=
100%


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

SỞ GD - ĐT BÌNH PHƯỚC               KIỂM TRA HỌC KÌ I 

                                                               NĂM HỌC: 2012 - 2013






 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 10
                                      Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)





    HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. Hướng dẫn chung

- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm: khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

II. Đáp án và thang điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1


	a/. Ngôn ngữ sinh hoạt và đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
- Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hằng ngày, dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm,…đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống. 
- Các đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt:

+ Tính cụ thể.

+ Tính cảm xúc.

+ Tính cá thể .

b/. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thể hiện rõ :

- Tính cụ thể :
 + Hoàn cảnh giao tiếp: chàng trai đang đập đất trồng cà…
 + Nhân vật giao tiếp: Chàng trai và cô gái.
 + Mục đích giao tiếp: Làm quen.

- Tính cá thể: Đây là lời làm quen táo bạo của một chàng trai thông minh.
  + Cách xưng hô thân mật: “Cô yếm thắm..” “ Anh”.

  + Sử dụng lời nói hằng ngày: “ Lại đây đập đất trồng cà…”
- Tính cảm xúc: 
  + Giọng điệu thân mật, gần gũi.

  + Hình thức cầu khiến, thể hiện ước muốn thầm kín của chàng trai với cô gái
	0.5
0,5
1,0


	2
	Ý nghĩa văn bản bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm: 

      Thể hiện vẻ đẹp nhân cách của tác giả: thái độ coi thường danh lợi, luôn giữ cốt cách thanh cao trong mọi cảnh ngộ đời sống.
	1,0


	3a


	a/Yêu cầu về kĩ năng: 

- Biết cách viết  bài văn tự sự.

- Bố cục rõ ràng, văn viết lưu loát, diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, chữ viết cẩn thận rõ ràng …

 b/ Yêu cầu về mặt kiến thức:

    Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần phải rõ ràng , hợp lí.
	

	
	  - Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.


	0,5

	
	Kể câu chuyện theo diễn biến với các sự kiện như sau:

- "Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ" tiêu biểu cho Truyền thuyết Việt Nam  thời kỳ dựng nước, gắn liền với những di tích về thành Cổ Loa.

+ An Dương Vương nối nghiệp vua Hùng, vua xây thành nhưng thành xây xong lại đổ. Sau nhờ Rùa Vàng giúp mới xây xong.

+ Rùa Vàng còn tặng cho nhà vua một cái móng để làm lẫy nỏ chống giặc.
+ Triệu Đà xâm lược Âu Lạc. Nhờ nỏ thần An Dương Vưong giữ được nước.

( Tinh thần trách nhiệm của An Dương Vương...

 - Bi kịch nước mất nhà tan:

+ Triệu Đà cầu hôn Mị Châu cho Trọng Thuỷ. An Dương Vương vô tình gả con gái.

+ Trọng Thuỷ đánh cắp bí mật nỏ thần. Triệu Đà cử binh sang đánh Âu Lạc.
+ An Dương Vương thua trận, cùng con gái chạy khỏi Loa Thành.
+  Rùa Vàng kết tội Mị Châu là giặc. Nhà vua chém chết con rồi đi xuống biển.

( Lời nhắn nhủ cho thế hệ sau: Cần giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa “tình nhà” với “nợ nước”, giữa cái riêng và cái chung.

+ Trọng Thuỷ thương tiếc Mị Châu, nhảy xuống giếng tự tử.
+ Máu Mị Châu thành ngọc trai, đem rửa nước giếng đó thì sáng hơn.
( Thái độ vừa nghiêm khắc, vừa nhân ái- độ lượng của nhân dân ta với các nhân vật trong truyện. 
-  Khẳng định giá trị của tác phẩm

-> ý thức đề cao cảnh giác + tư tưởng nhân đạo + bài học về xử lý mối quan hệ Chung-Riêng...
	6,0 
   0,5

	 3b
	a/ Yêu cầu về kĩ năng

- Biết cách làm bài văn nghị luận – thơ trung đại.

- Bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng phù hợp, biết cách trình bày dẫn chứng.

- Diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

	

	
	b/Yêu cầu về kiến thức :

Trên cơ sở những hiểu biết về tác giả Phạm Ngũ Lão và bài thơ Tỏ lòng , học sinh phát hiện và phân tích những đặc sắc nghệ thuật để làm nổi bật hình tượng người tráng sĩ thời Trần và khát vọng lập công danh để báo ân vua đền nợ nước.
	

	
	  - Nêu được vấn đề cần nghị luận: Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm và vấn đề cần phân tích.
- Vóc dáng hùng tráng:

 +  Hình ảnh tráng sĩ với tư thế hiên ngang, vẻ đẹp kì vĩ mang tầm vóc vũ trụ.

 +  Hình ảnh “ba quân”, với sức mạnh của một đội quân đang sôi sục  khí thế quyết  chiến quyết thắng.
 + Hình ảnh tráng sĩ lồng trong hình ảnh ba quân mang ý nghĩa khái quát, gợi ra hào khí dân tộc thời Trần - “hào khí Đông A”.

- Khát vọng hào hùng:
+  Khát vọng lập công danh để thoả “chí nam nhi, cũng là khát vọng  đem tài trí “tận trung báo quốc”- thể hiện lẽ sống lớn của con người thời đại Đông A.

-  Nghệ thuật:

 + Bài thơ ngắn gọn, đạt đến độ súc tích, hình ảnh thơ hoành tráng có tính chất sử thi với hình tượng thơ lớn lao, kì vĩ.

 + Ngôn ngữ cô đọng, hàm súc, xúc cảm dồn nén.
- Khẳng định lại vấn đề.

	0,5
2,5

2,5

1,0

0,5



                                                  --------------HẾT-----------
ĐỀ CHÍNH THỨC








ĐỀ CHÍNH THỨC











